
TT Họ Tên Tuổi Chức danh, nơi công tác Nơi ứng cử Ứng cử 

1 Nguyễn Mạnh Hùng 63 Phó giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo An Giang Quốc hội, 
HĐND 

2 Đoàn Hữu Thắng 54 Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước 
Kiên Giang 

An Giang HĐND 

3 Đỗ Chí Hiền 50 Phó Tổng giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết 
Kiên Giang 

An Giang HĐND 

4 Phạm Thị Như Phượng 45 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn CIC An Giang HĐND 

5 Lưu Tiến Chung 50 Tổng giám đốc Công ty May Bắc Giang LCG Bắc Ninh HĐND 

6 Đặng Đình Duy 48 Tổng giám đốc Công ty TNHH Tu bổ tôn tạo và 
Xây dựng Duy Linh 

Bắc Ninh HĐND 

7 Nguyễn Như So 69 Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dabaco Việt Nam Bắc Ninh Quốc hội 

8 Phí Thị Thu Thuỷ 51 Giám đốc Công ty TNHH Trung Cao Bắc Ninh Quốc hội 

9 Nguyễn Văn Truyền 57 Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu Cà Mau HĐND 

10 Ngô Minh Hiển 56 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 
Thủy sản Năm Căn 

Cà Mau HĐND 

11 Trần Thành Hiển 23 Giám đốc Công ty TNHH DG EduInvest Cà Mau HĐND 

12 Huỳnh Văn Tấn 51 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Camimex 
Group 

Cà Mau Quốc hội 

13 Nguyễn Duy Thanh 43 Tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và 
trang trí nội thất Thanh Phương 

Cà Mau Quốc hội 

14 Nông Minh Tiến 46 Phó giám đốc Công ty Cấp nước Cao Bằng Cao Bằng HĐND 

15 Nguyễn Kim Nhiên 45 Giám đốc Công ty TNHH Chế biến Nông sản 
Kim Nhiên 

Cần Thơ Quốc hội 

16 Võ Thị Thơ 53 Giám đốc Công ty TNHH Tiến Thơ Cần Thơ Quốc hội 

17 Lê Hồng Cương 59 Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng Đà Nẵng HĐND 

18 Nguyễn Thanh Phú 58 Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Bia và Nước 
giải khát Heineken VN (tại Đà Nẵng) 

Đà Nẵng HĐND 

19 Trần Lê Tuấn 53 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng Đà Nẵng HĐND 

20 Hoàng Công Đoàn 43 Chủ tịch HĐQT Công ty Sông Thao Eco Quảng 
Nam 

Đà Nẵng HĐND 

21 Lê Thị Xuân Sang 34 Giám đốc Công ty TNHH SANG Design Đà Nẵng HĐND 



22 Trần Mạnh Huy 53 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần HTV Giải 
pháp số 

Đà Nẵng Quốc hội 

23 Phạm Đông Thanh 56 Giám đốc Công ty TNHH Vận tải oto An Phước Đắk Lắk HĐND 

24 Nguyễn Xuân Lợi 56 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát 
triển An Thái 

Đắk Lắk HĐND 

25 Phan Quốc Nhân 54 Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex 
Đắk Lắk 

Đắk Lắk HĐND 

26 Hoàng Thị Thúy 44 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm 
sạch Núi Xanh 

Đắk Lắk HĐND 

27 Trần Văn Sơn 38 Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch 
vụ Trần Sơn 

Điện Biên HĐND 

28 Bùi Anh Tiến 36 Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại và 
Xây dựng số 6 

Điện Biên HĐND 

29 Trần Minh Tấn 52 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư hạ 
tầng Donacoop 

Đồng Nai HĐND 

30 Đặng Văn Dũng 51 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển hạ 
tầng kỹ thuật Becamex Bình Phước 

Đồng Nai HĐND 

31 Lê Nữ Thùy Dương 50 Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công 
ty cổ phần Đầu tư và kinh doanh Golf Long 
Thành 

Đồng Nai Quốc hội, 
HĐND 

32 Phạm Minh Trí 49 Chủ tịch Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 
nông nghiệp Tuần Hoàn 

Đồng Nai HĐND 

33 Trần Thị Vũ Hậu 40 Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp thực 
phẩm Đồng Nai 

Đồng Nai HĐND 

34 Phạm Thành Nam 37 Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn 
Trường Tươi 

Đồng Nai HĐND 

35 Dương Ngọc Vân 43 Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng Đồng Tháp Quốc hội, 
HĐND 

36 Lê Vương Quốc Hùng 36 Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương 
mại - Dịch vụ Thừa Thiên Dược Thành 

Đồng Tháp Quốc hội, 
HĐND 

37 Nguyễn Trung Quyến 49 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bê tông Nam 
Phong 

Gia Lai HĐND 

38 Nguyễn Văn Lăng 45 Giám đốc Công ty cổ phần Becamex Bình Định Gia Lai HĐND 

39 Lê Anh Tuấn 45 Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su 
Chư Păh 

Gia Lai HĐND 

40 Hà Minh Văn 41 Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Duy Ngân Gia Lai HĐND 



41 Nguyễn Quốc Đạt 34 Giám đốc Công ty TNHH Quốc Đạt Bình Định Gia Lai HĐND 

42 Lương Thị Thúy Kiều 33 Giám đốc Công ty TNHH Natural Mayna Gia Lai HĐND 

43 Phạm Trần Ái Vân 30 Quản lý Công ty TNHH May mặc Bảo Tín Gia Lai HĐND 

44 Nguyễn Văn Cảnh 49 Phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch 
Quốc Thắng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH 
Phú Hiệp 

Gia Lai Quốc hội 

45 Huỳnh Thị Diệp Hoa 40 Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Phát Quy Nhơn Gia Lai Quốc hội 

46 Nguyễn Thị Lan Hương 54 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sản xuất và 
Xuất nhập khẩu Việt Phúc 

Hà Nội HĐND 

47 Nguyễn Thị Vân 54 Giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội Hà Nội HĐND 

48 Trần Thọ Hiển 53 Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hà 
Nội 

Hà Nội HĐND 

49 Nguyễn Duy Minh 49 Phó Giám đốc Tân Á Đại Thành Hà Nội HĐND 

50 Chu Kim Đức 46 Giám đốc Công ty TNHH Nghĩ về sân chơi 
trong phố 

Hà Nội HĐND 

51 Nguyễn Văn Luyến 45 Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị 
(UDIC) 

Hà Nội HĐND 

52 Nguyễn Duy Chính 41 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Á 
Đại Thành 

Hà Nội HĐND 

53 Phạm Tiến Đức 41 Tổng giám đốc Công ty Tổng công ty Đầu tư và 
phát triển nhà Hà Nội 

Hà Nội HĐND 

54 Vũ Gia Luyện 39 Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Giải pháp CNTT Quốc tế 

Hà Nội HĐND 

55 Nguyễn Văn Giáp 32 Giám đốc Công ty cổ phần Hasu No Hana Hà Nội HĐND 

56 Đỗ Vinh Quang 31 Phó chủ tịch HĐQT T&T, Chủ tịch Vietravel 
Airlines 

Hà Nội HĐND 

57 Lê Hồng Hà 54 Tổng giám đốc Vietnam Airlines Hà Nội Quốc hội 

58 Tô Huy Vũ 46 Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Ngân 
hàngAgribank 

Hà Nội Quốc hội 

59 Võ Thị Hồng Minh 53 Giám đốc Công ty cổ phần Giống cây trồng Hà 
Tĩnh 

Hà Tĩnh HĐND 

60 Trần Văn Viết 59 Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ vận tải Viết Hải 

Hà Tĩnh HĐND 



61 Nguyễn Anh Thắng 45 Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và 
Thương mại Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh HĐND 

62 Lê Thị Thanh Hà 51 Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Hải 
Phòng 

Hải Phòng HĐND 

63 Trần Tiến Dũng 51 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Sao Á 
D.C 

Hải Phòng HĐND 

64 Phạm Văn Tuấn 47 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Khu công 
nghiệp kỹ thuật cao An Phát 

Hải Phòng HĐND 

65 Hà Thị Hiện 43 Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Fatto 
Việt Nam 

Hải Phòng HĐND 

66 Phạm Thu Xanh 61 Chủ tịch hội đồng điều hành hệ thống các bệnh 
viện và phòng khám Tổng công ty Hàng Kênh 

Hải Phòng Quốc hội 

67 Vũ Mạnh Hoà 52 Giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát Hưng Yên HĐND 

68 Trần Văn Trà 51 Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn 
Hương Sen 

Hưng Yên HĐND 

69 Nguyễn Tuân 47 Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư khu công 
nghiệp Yên Mỹ 

Hưng Yên HĐND 

70 Hoàng Anh Tuân 44 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển công 
nghiệp Phố Hiến 

Hưng Yên HĐND 

71 Nguyễn Thị Thanh Bình 44 Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T, Chủ tịch 
Hiệp hội Năng lượng Việt Nam 

Hưng Yên Quốc hội 

72 Phạm Hoài Trung 57 Phụ trách HĐTV Tổng công ty Khánh Việt Khánh Hòa HĐND 

73 Nguyễn Quang Duy 46 Giám đốc Công ty cổ phần DT Food KH Khánh Hòa HĐND 

74 Võ Minh Vương 45 Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư môi 
trường đô thị Hoàng Gia 

Khánh Hòa HĐND 

75 Trịnh Thị Hồng Vân 44 Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Yến sào 
Khánh Hòa 

Khánh Hòa HĐND 

76 Trần Văn Long 59 Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng 
Hoàng Long 

Lai Châu HĐND 

77 Nguyễn Anh Tuấn 53 Giám đốc Công ty TNHH số 24, Chủ tịch Hiệp 
hội Sâm Lai Châu 

Lai Châu HĐND 

78 Hồ Phi Dũng 64 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và 
Sản xuất Lạng Sơn 

Lạng Sơn HĐND 

79 Nguyễn Thị My Hương 33 Phó giám đốc Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân 
Cương 

Lạng Sơn HĐND 

80 Nguyễn Đức Dũng 57 Chủ tịch, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Thành Lào Cai HĐND 



81 Trần Quốc Trung 47 Giám đốc Agribank Lào Cai Lào Cai HĐND 

82 Bùi Thịnh Vượng 54 Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển 
nông nghiệp xanh sạch Tây Nguyên 

Lâm Đồng HĐND 

83 Trần Anh Sơn 64 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nông sản xuất 
nhập khẩu Nghệ An 

Nghệ An HĐND 

84 Hồ Thị Thuỳ Trang 45 Giám đốc VNPT Nghệ An Nghệ An HĐND 

85 Đinh Văn Hồng 63 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Châu Giang Ninh Bình HĐND 

86 Trần Đăng Sơn 53 Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình Ninh Bình HĐND 

87 Nguyễn Anh Tú 28 Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thành Công Ninh Bình HĐND 

88 Trần Thị Hiền 52 Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Xây dựng và 
phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam 

Ninh Bình Quốc hội 

89 Nguyễn Văn Hùng 45 Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Phú Thọ Phú Thọ HĐND 

90 Nguyễn Cao Sơn 57 Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân Phú Thọ 

Phú Thọ Quốc hội 

91 Ngô Minh Trọng 53 Giám đốc Công TNHH MTV Tân Trường Sơn Phú Thọ Quốc hội 

92 Trần Quang Kiên 56 Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đường 
Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi HĐND 

93 Cao Tuấn Sĩ 51 Giám đốc Nhà máy lọc hoá dầu Dung Quất Quảng Ngãi Quốc hội 

94 Vũ Ngọc Thắng 47 Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lầm - 
Vinacomin 

Quảng Ninh HĐND 

95 Võ Thị Phương Anh 39 Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Trường 
Thịnh 

Quảng Trị HĐND 

96 Nguyễn Viết Vương 32 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn 
Hải 

Quảng Trị HĐND 

97 Nguyễn Ngọc Sơn 55 Bí thư chi bộ Công ty cổ phần Quỳnh Ngọc Sơn La HĐND 

98 Võ Thanh Tú 61 Giám đốc Công ty TNHH MTV Hòa Thành 
Long An 

Tây Ninh HĐND 

99 Lê Minh Trúc 48 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại 
công nghệ dịch vụ Hùng Duy 

Tây Ninh HĐND 

100 Nguyễn Minh Tâm 48 Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần 
Dầu nhớt và hóa chất Miền Nam 

Tây Ninh HĐND 

101 Nguyễn Văn Khải 45 Phó Giám đốc Công ty TNHH Giầy Ching Luh 
Việt Nam 

Tây Ninh HĐND 



102 Dương Thị Trúc Giang 43 Giám đốc Công ty cổ phần Thực phẩm HG Tây Ninh HĐND 

103 Phan Nguyệt Tường 32 Giám đốc Công ty TNHH Sấy Xanh Greeny Tây Ninh HĐND 

104 Nguyễn Nam Phương 
Thảo 

27 Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Phát Fruit Tây Ninh HĐND 

105 Phạm Thị Ngọc Hà 62 Tổng giám đốc Công ty TNHH San Hà Tây Ninh Quốc hội 

106 Nguyễn Văn Thời 68 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và 
Thương mại TNG 

Thái Nguyên HĐND 

107 Lê Thế Sơn  Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cấp nước 
Thanh Hóa 

Thanh Hoá HĐND 

108 Lê Hòa Nhã 45 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư HVA TP Cần Thơ HĐND 

109 Nguyễn Thị Kim Ngân 37 Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ truyền thông 
& GP Marketing Mekong Pro 

TP Cần Thơ HĐND 

110 Nguyễn Ngọc Anh Thư 34 Giám đốc Công ty TNHH Đào tạo và phát triển 
HUEM Academy 

TP Cần Thơ HĐND 

111 Cao Thanh Lương 57 Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thái 
Bình 

TP HCM HĐND 

112 Mai Hữu Tín 57 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư U&I TP HCM HĐND 

113 Đinh Văn Sum 56 Giám đốc Công ty TNHH Song Thành La TP HCM HĐND 

114 Lê Quốc Tuấn 54 Chủ tịch HĐTV Công ty Thoát nước đô thị PTP 
HCM 

TP HCM HĐND 

115 Dương Hồng Nhân 54 Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TP HCM HĐND 

116 Nguyễn Hoàn Vũ 53 Tổng giám đốc Becamex TP HCM HĐND 

117 Trần Thành Trọng 53 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ 
phần Sáng Ban Mai 

TP HCM HĐND 

118 Lê Đình Thắng 50 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần DICERA 
Holdings 

TP HCM HĐND 

119 Lê Hồng Minh 49 Chủ tịch HĐQT Tập đoàn VNG TP HCM HĐND 

120 Phan Thành Tân 49 Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ 
Bình Điền 

TP HCM HĐND 

121 Luân Quốc Hưng 44 Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP 
HCM 

TP HCM HĐND 

122 Phan Tấn Đạt 42 Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản và 
xây dựng Bình Dương 

TP HCM HĐND 



123 Liêu Thị Kim Phượng 40 Giám đốc HTX Nông nghiệp Vườn Lan Việt TP HCM HĐND 

124 Hồ Hoàng Kha 33 Giám đốc HTX Bưởi da xanh Sông Xoài TP HCM HĐND 

125 Dương Kim Quân 33 Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây 
dựng BCons 

TP HCM HĐND 

126 Phạm Trung Kiên 51 Tổng giám đốc Liên hiệp HTX Thương mại TP 
HCM (Saigon Co.op) 

TP HCM HĐND 

127 Nguyễn Thế Duy 32 Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc Tập 
đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex 

TP HCM Quốc hội 

128 Nguyễn Thị Ánh Hoa 49 Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TP HCM Quốc hội 

129 Tào Đức Thắng 53 Uỷ ban BCH TW Đảng, Phó bí thư Đảng Uỷ, 
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel 

TP HCM Quốc hội 

130 Lê Ngọc Sơn 54 Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV PVN TP HCM Quốc hội 

131 Trần Anh Tuấn 52 Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH 
MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận 

TP HCM Quốc hội 

132 Phạm Văn Thanh 54 Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Petrolimex TP HCM Quốc hội 

133 Nguyễn Thanh Tùng 52 Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Vietcombank TP HCM Quốc hội 

134 Diệp Hồng Di 50 Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Liên hiệp 
HTX Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) 

TP HCM Quốc hội 

135 Dương Long Thành 42 Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group TP HCM Quốc hội 

136 Nguyễn Văn Thân 71 Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt 
Nam 

TP HCM Quốc hội 

137 Nguyễn Ngọc Hương 35 Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên 
nhiên Việt 

TP HCM Quốc hội 

138 Nguyễn Đại Phúc 56 Giám đốc Công ty Điện lực Huế TP Huế HĐND 

139 Trần Đức Minh 46 Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư Sunrise TP Huế HĐND 

140 Trần Thị Bích May 35 Giám đốc Công ty TNHH SX TM DV Bảo MInh 
Anh 

TP Huế HĐND 

141 Nguyễn Thị Lan Dung 57 Tổng giám đốc Công ty TNHH - Tổng Công ty 
Gia Long 

Tuyên Quang HĐND 

142 Nguyễn Quốc Thái 57 Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xổ số kiến 
thiết Vĩnh Long 

Vĩnh Long HĐND 

143 Phạm Thị Lệ 52 Phó giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long Vĩnh Long HĐND 



144 Phan Văn Thông 50 Tổng giám đốc Công ty TNHH Du lịch dịch vụ 
thương mại Cồn Phụng 

Vĩnh Long HĐND 

145 Nguyễn Phúc 46 Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bê tông 620 
Châu Thới 

Vĩnh Long HĐND 

146 Vũ Thanh Hải 43 Giám đốc BIDV chi nhánh Bến Tre Vĩnh Long HĐND 

147 Ngô Tường Vy 40 Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Xuất 
nhập khẩu trái cây Chánh Thu 

Vĩnh Long HĐND 

148 Ngô Sỹ Cường 49 Chủ tịch Công ty MTV Tài nguyên và Môi 
trường Việt Nam 

Vĩnh Long Quốc hội 

149 Nguyễn Tấn Thụ 42 Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi 
PUTIN 

Vĩnh Long Quốc hội 

 


